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Tên giao dịch   : Công ty Cổ phần S.P.M 

Tên viết tắt   : S.P.M CORP 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

và mã số thuế   : 0302271207 

Vốn điều lệ (31/12/2022)  : 140.000.000.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu (31/12/2022) : 795.798.494.278 đồng 

Địa chỉ   : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo,  

     Q.Bình Tân, Tp.HCM 

Số điện thoại   : +(84) 028 3862 3747 

Fax   : +(84) 028 3862 3748 

Website   : www.spm.com.vn 

Mã cổ phiếu   : SPM (niêm yết tại Sở GDCK Hồ Chí Minh) 
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Quá trình hình thành và phát triển 

2001 

•  Công ty TNHH S.P.M thành lập ngày 26/03/2001 với vốn điều lệ 
20 tỷ đồng. Tiền thân là Công ty Dược phẩm Đô Thành hoạt động 
với tư cách là một nhà phân phối dược phẩm trực thuộc 
Tendipharco (Công ty Dược Quận 10) được thành lập năm 1988. 
Năm 1995, thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành 
(Saigon Pharma).  

2007 

•  Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SPM ngày 12/02/2007, đồng 
thời tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.  

2009 

•  Đưa vào vận hành sản xuất nhà máy mới với tổng chi phí đầu tư 
trị giá 180 tỷ đồng. 

2010 

•  Tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng và niêm yết trên trên thị trường 
chứng khoán (sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM). 

2011 

2022 

• aCông ty mở rộng sản xuất từ tân dược sang các nhóm thực phẩm 
chức năng, đa dạng hóa sản phẩm. Xây dựng và mở rộng nhà 
máy với khả năng sản xuất thuốc tiêm. 
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Ngành 
nghề 
kinh 
doanh 
chính 

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng 

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân loại 

Địa bàn 
kinh 
doanh 

Phân phối toàn quốc thông qua các đại lý độc quyền, các đại lý 
bán lẻ. Trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Xuất khẩu sang các quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar, 
Kenya, Mỹ.  

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 



Mô hình quản trị: Mô hình quản trị công ty bao gồm Đại hội Đồng cổ đông; Ban 

kiểm soát thuộc Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc. 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý:     

 

(Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần S.P.M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty con, công ty liên kết: không có. 
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Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý 
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Định hướng phát triển 

•  Đa dạng sản phẩm, vươn tới dẫn đầu thị 
trường Việt Nam về dược phẩm và các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Các mục tiêu 
chủ yếu 

•  Về trung hạn: Nghiên cứu và nâng cao 
chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao 
tính cạch tranh trên thị trường Việt Nam 
và quốc tế; cơ cấu danh mục sản phẩm, 
đẩy mạnh marketing nhằm hướng tới vị 
trí dẫn đầu thị trường dược phẩm. 

•  Về dài hạn: Định hướng sản phẩm chiến 
lượt; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm 
mở rộng thị trường quốc tế. Các dự án 
phát triển nhân sự toàn diện sẽ được 
triển khai; các công nghệ quản lý hiện 
đại cũng sẽ được đầu tư và áp dụng 
thống nhất. 

Chiến lược 
trung và dài 

hạn 

•  Công ty phát triển đảm bảo hài hòa các 
lợi ích. Các mục tiêu của công ty luôn 
gắn kết với sự phát triển ( hoặc phục vụ 
lợi ích ) cộng đồng. Công ty cũng đảm 
bảo môi trường lao động an toàn và thỏa 
mãn cao đối với người lao động; bên 
cạch sử dụng tiết kiệm tài nguyên và 
bảo vệ môi trường được chú trọng hàng 
đầu. 

Các mục tiêu 
phát triển bền 

vững 
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Rủi ro 

Vĩ mô 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự tác động 
bởi các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Để hạn chế rủi ro này, 
Ban giám đốc công ty luôn thận trọng và hoạch định chiến 
lược phát triển phù hợp cho hoạt động của công ty. 

Kinh 
doanh 

Bên cạnh việc hội nhập phát triển, hoạt động của công ty 
cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cả trong 
nước và ngoài nước. Với số lượng cả ngàn Công ty dược 
phẩm cả nội địa và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam 
hiện nay, Công ty luôn phải cải thiện chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ đồng thời luôn cố gắng cập nhật giá cạnh tranh để 
giữ chân khách hàng truyền thống và phát triển thêm khách 
hàng mới. 

Nguyên 
liệu 

Nguyên vật liệu của Công ty đa số nhập khẩu. Do đó, những 
biến động về tỷ giá, xăng dầu, nguồn tài nguyên, thiên tai… 
đều làm tăng giá nhập nguyên vật liệu trong khi đó công ty 
không thể tăng giá bán sản phẩm. Điều này ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, công ty có kế hoạch 
cụ thể về sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu cũng như chú 
trọng chất lượng bảo quản. Lập kế hoạch nhập khẩu ở thời 
điểm thích hợp; tham gia bảo hiểm từ bên thứ ba. 

Rủi ro 
khác 

Các rủi ro khách quan được hiểu như rủi ro bất khả kháng, 
Công ty có thể phòng ngừa hoặc tham gia các chương trình 
bảo hiểm nhằm hạn chế thấp nhất sự thất thoát tài sản. 



II. TÌNH 
HÌNH 
HOẠT 
ĐỘNG 

TRONG 
NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh 
doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông 

Báo cáo tác động liên quan đến 
môi trường, xã hội 



Kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, thể hiện kế hoạch kinh doanh thuận lợi và kế 

hoạch dự trữ nguyên vật liệu có tác dụng. Cụ thể, so với kế hoạch, lợi nhuận sau 

thuế đạt 23.89 tỷ, tăng 99.1% và 18.3 % so với năm 2021, mặc dù doanh thu 

giảm 1.8% so với cùng kỳ. Điều này được lý giải bởi chiến lược kinh doanh của 

công ty là tập trung sản xuất các mặt hàng thế mạnh có biên lợi nhuận cao. Bên 

cạnh đó, một phần ảnh hưởng bởi sự cắt giảm chi phí trong chiến lược ngắn hạn 

của Công ty. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

•   697,239,582,500  

Doanh thu 

•                    

23,895,479,816  

Lợi nhuận 

•                                                     1,735 

EPS 

(*) EPS: Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Đơn vị: tỷ đồng 

Nội dung Kế hoạch Kỳ trước Kỳ này
So với kế 

hoạch

So với kỳ 

trước

Doanh thu thuần 500.00     709.89     697.23     39.4% -1.8%

Lợi nhuận trước thuế 15.00      26.21      30.53      103.5% 16.5%

Lợi nhuận sau thuế 12.00      20.19      23.89      99.1% 18.3%
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Tổ chức và nhân sự 

Nguyễn Thế Quyền 

Tổng giám đốc 

Nguyễn Thế kỷ 

P.Tổng giám đốc 

Võ Thành Nhân 

Kế toán trưởng 

• Năm sinh: 06/10/1989 

• Trình độ chuyên môn: Dược sỹ 

• Quá trình công tác: 

• 2012-2016: Nhân viên nghiên cứu 

• 2016-2022: Trưởng phòng nghiên cứu 

• 2022-nay: Tổng giám đốc 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0 (tại 31/12/2022) 

Nguyễn Thế Quyền 

• Năm sinh: 15/06/1944 

• Trình độ chuyên môn: Dược sỹ 

• Quá trình công tác: 

• Từ ngày thành lập công ty – 2022: Tổng giám đốc 

• 2022-nay: Phó tổng giám đốc, phụ trách chuyên môn 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 30,000 chiếm 0.21% (tại 
31/12/2022) 

Nguyễn Thế Kỷ 

• Năm sinh: 30/08/1982 

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

• Quá trình công tác:  

• 2015-2021: Nhân viên kế toán 

• 2021-nay: Trưởng phòng kế toán 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0 (tại 31/12/2022) 

Võ Thành Nhân 

• Thông qua nghị quyết 09/202022-NQ-ĐHQT ngày 08/09/2022 về 
việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Thế Kỷ và bổ Ông Nguyễn Thế 
Quyền đảm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần  SPM từ ngày 
15/09/2022   

Những thay đổi trong ban điều hành 
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* Số liệu đến 31/12/2022 

• Chế độ làm việc: 

• Làm việc 5.5 ngày/tuần, riêng lao động trực tiếp sản xuất được 
nghỉ thêm 2 ngày thứ 7 trong tháng; 

• Chế độ lương, thưởng: 

• Công ty áp dụng chế độ thu nhập dựa trên năng suất lao động để 
khuyến khích lao động lành nghề; 

• Được hưởng lương tháng 13 hàng năm, thưởng các ngày lễ, tết; 

• Phụ cấp nếu làm việc trong môi trường độc hại; 

• 100 % ký hợp đồng và tham giao đầy đủ bảo hiểm theo quy định 
của pháp luật hiện hành; 

• Chính sách đào tạo: 

• Thực hiện đào tạo theo chuyên đề hàng năm, bao gồm đào tạo 
nội bộ và thuê chuyên gia bên ngoài; 

Chính sách đối với người lao động 
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Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

 Do tình hình kinh doanh đang phục hồi sau dịch bệnh, hiện công ty không có 

kế hoạch đầu tư, mở rộng. 

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 
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Tình hình tài chính 

Năm 2021 Năm 2022 Tăng/giảm

(đồng) (đồng) (%)

Tổng giá trị tài sản 1,068,255,007,852  1,065,475,624,310  -0.3%

Doanh thu thuần 709,889,549,172     697,239,582,500     -1.8%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 26,425,936,727       30,800,607,332       16.6%

Lợi nhuận khác (214,846,878)            (264,293,480)            23.0%

Lợi nhuận trước thuế 26,211,089,849       30,536,313,852       16.5%

Lợi nhuận sau thuế 20,193,713,066       23,895,479,816       18.3%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 10% 0

Chỉ tiêu

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Hệ số thanh toán hiện hành lần 3.110                     3.388                     

Hệ số thanh toán nhanh lần 2.930                     3.177                     

Nợ/Tổng tài sản % 27.0% 25.3%

Nợ/ Vốn CSH % 36.0% 33.9%

Vòng quay hàng tồn kho vòng 12.140                   11.855                   

Doanh thu thuần / Tổng tài sản vòng 0.660                     0.654                     

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 2.8% 3.4%

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 2.6% 3.0%

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 1.9% 2.2%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 



Thông tin cổ phần 

     Tổng cổ phiếu phát hành : 14 000 000 cổ phiếu 

     Mệnh giá   : 10 000 đồng  

     Cổ phiếu đang lưu hành : 14 000 000 cổ phiếu 

     Cổ phiếu quỹ  : 230 000 cổ phiếu 

     Loại cổ phiếu  : cổ phiếu phổ thông  

Cơ cấu cổ đông  

      

 

 

 

  

       

 

 

 

     Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa : 100%  

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 

Cơ cấu cổ đông Cổ phần sở hữu Tỷ lệ

Cổ đông lớn 10,008,640              71.49%

Cổ đông nhỏ 3,991,360                 28.51%

Cổ đông tổ chức 1,372,420                 9.80%

Cổ đông cá nhân 12,627,580              90.20%

Cổ đông trong nước 13,729,020              98.06%

Cổ đông nước ngoài 270,980                    1.94%

Cổ đông nhà nước -                             0.00%

Cổ đông khác 13,770,000              98.36%

Cổ phiếu quỹ 230,000                    1.64%



Tác động lên môi trường: 

 Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp : Không 

 Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính : Không 

Quản lý nguồn vật liệu 

     Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 334 390 kg 

      Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không 

Tiêu thụ năng lượng 

      Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 2 409 439 kwh 

 Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả: không 

 Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả 

của các sáng kiến này: không 

Tiêu thụ nước 

     Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nước sinh 

hoạt và sản xuất của Công ty cổ phần đầu tư –Khai thác – Sản xuất và cung cấp 

nước sạch ITA; lượng nước sử dụng trong năm: 10 702 m³ 

 Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không 

Tuân thủ pháp luật về môi trường 

     Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: không 

 Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: không 
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường, xã 
hội 



Chính sách liên quan đến người lao động 

 Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

 - Số lượng lao động: 185 (31/12/2022). 

 - Mước lương bình quân: 9 543 000 đồng/ tháng. 

 Chính sách lao độngnhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 

động: 

 - Chế độ làm việc: 5.5 ngày/tuần; 8h/ngày. 

 - Thưởng các ngày lễ, tết và áp dụng lương tháng 13 cho toàn bộ nhân viên. 

 - 100 % nhân viên ký hợp đồng và tham gia bảo hiểm theo pháp luật hiện hành. 

 Hoạt động đào tạo: 

 - Ngoài các hoạt động đào tạo chuyên môn theo yêu cầu đặt thù của ngành dược do 

Nhà nước quy định. Công ty hàng năm còn tổ chức đào tạo nội bộ về bán hàng, thương 

hiệu, quản lý thời gian hoặc mời chuyên gia huấn luyện từ bên ngoài. 

 - Số giờ trung bình cho nhân viên cấp quản lý, gián tiếp : 42h/năm. 

 - Số giờ đào tạo cho nhân viên trực tiếp sản xuất: 32h/năm. 

 - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 

đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: thường xuyên cung cấp các lớp đào tạo 

chuyên môn để phát triển tay nghề của nhân viên. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

 - Nhãn hàng Myvita đồng hành cùng câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm đến thăm hỏi, 

tặng quà cho bà con ở Quảng Nam ( thiệt hại do bão Noru); 

 -  Tài trợ chương trình “Chiến thắng cùng con” , là chương trình hỗ trợ chăm sóc, 

giáo dục trẻ tự kỷ. 

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN: không 
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III. BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN 

GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Cải tiến cơ cấu, tổ chức 

Kế hoạch phát triển 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường, xã hội 



 

Tổng quan về kết quả kinh doanh 

 

Năm 2022 tiếp tục là năm khá khó khăn với đối với các công ty nói chung và công ty 

hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng, bởi: 

 Các chính sách của Nhà nước đối với ngành dược thay đổi thường xuyên qua các 

năm. 

 Nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ Ấn độ, Trung quốc… sau giai đoạn bình thường 

mới, một số chuỗi cung ứng bị đứt hoặc giá, chi phí tăng cao so với trước. 

 Các tập đoàn dược nước ngoài (châu Âu, Nhật, Mỹ…) đang đầu tư mở rộng thị 

trường vào Việt Nam, do đó mức cạnh tranh ngày càng cao. 

 

Một số kết quả đạt được 

  

 

 

 

 

 

 Lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch tăng gần gấp đôi và 18.3% so với cùng kỳ. 

 5% sản phầm là sản phẩm mới thuộc nhóm hỗ trợ sức khỏe, làm đẹp. 

 Nhận diện thương hiệu  công ty ngày được nâng cao thông qua các chương trình 

hợp tác với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chương trình hỗ trợ 

cộng đồng. 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 



Tài sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn 

 

 

 

 

 

 

 Tổng tài sản giảm nhẹ so với năm trước (0.26%), chủ yếu do giảm các khoản phải 

thu dài hạn và đầu tư dài hạn. 

 Nợ phải trả giảm nhẹ so với năm trước và chiếm tỷ trọng 25% tổng tài sản, thể 

hiện cơ cấu tài chính của công an toàn và lành mạnh. 

 Nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn (nhà cung cấp và vay ngắn hạn), điều này ảnh 

hưởng khá lớn đến kế hoạch vốn lưu động trong hoạt động sản xuất của công ty. 
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Tình hình tài chính 

CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2022 Thay đổi (%)

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 882,578,604,981    913,681,104,344     3.52%

   1. Tiền và các khoản tương đương tiền 454,559,233           20,126,949,856       4327.79%

   2. Đầu tư tài chính ngắn hạn -                          -                           0.00%

   3. Các khoản phải thu ngắn hạn 831,274,664,141    836,714,821,538     0.65%

   4. Hàng tồn kho 49,098,604,206      55,026,234,217       12.07%

   5. Tài sản ngắn hạn khác 1,750,777,401        1,813,098,733         3.56%

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 185,676,402,871    151,794,519,966     -18.25%

   1. Các khoản phải thu dài hạn 35,000,000,000      -                           100.00%

   2. Tài sản cố định 71,119,228,485      78,681,346,458       10.63%

   3. Tài sản dở dang dài hạn 67,740,828,007      67,591,428,007       -0.22%

   4. Đầu tư tài chính dài hạn 9,504,000,000        2,754,000,000         -71.02%

   5. Tài sản dài hạn khác 2,312,346,379        2,767,745,501         19.69%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,068,255,007,852 1,065,475,624,310  -0.26%

CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2022 Thay đổi (%)

I. NỢ PHẢI TRẢ 282,581,993,390    269,677,130,032     -4.57%

   1. Nợ ngắn hạn 282,581,993,390    269,677,130,032     -4.57%

   2. Nợ dài hạn -                          -                           0.00%

II. VỐN CHỦ SỞ HỮU 785,673,014,462    795,798,494,278     1.29%

   1. Vốn chủ sở hữu 785,673,014,462    795,798,494,278     1.29%

   2. Nguồn kinh phí và qũy khác -                          -                           0.00%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,068,255,007,852 1,065,475,624,310  -0.26%



 Công ty tiến hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, 

chú trọng chất lượng lao động, đồng thời với việc khuyến khích lao động năng 

suất cao bằng cách tăng chi phí cho lao động theo đơn vị sản phẩm. 

 Bên cạnh đó là đẩy mạnh áp dụng công nghệ hoặc các giải pháp công nghệ 

mới nhằm tăng năng xuất lao động, giảm hoặc loại bỏ lãng phí các công đoạn 

trung gian một cách triệt để.  
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản 
lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Nghiên cứu đưa vào hoạt động sản xuất thuốc chích. 

 Phát triển sản phẩm mới về hỗ trợ sức khỏe, làm đẹp .  

 Phát triển kênh khách hàng mới chuyên về cung cấp hàng gia công. Đầu 

tư đẩy mạnh các chương trình marketing về thương hiệu bằng cách hợp 

tác đa kênh: truyền hình, website và mạng xã hội. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022: 

Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của 
kiểm toán 

Không có  

•   500 000 000 000  

Doanh thu 

•                    20 000 000 000 

Lợi nhuận 

•                                                     1 428 

EPS 



Đối với 
môi 
trường 

Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, nước và 
nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tuân thủ pháp luật về môi trường, xử lý chất thải 

Áp dụng ISO về môi trường 

Đối với 
người 
lao động 

Tuân thủ chính sách đối với người lao động về môi trường 
làm việc, giờ làm việc, lương thưởng 

Tuân thủ pháp luật về bảo hiểm, quản lý lao động 

Tổ chức đào tạo hàng tháng/quý cho bộ phận sản xuất 

Đối với 
cộng 
đồng địa 
phương 

Luôn ủng hộ các chính sách của địa phương 

Tham gia ủng hộ địa phương xử lý các vấn đề về môi trường, 
xã hội, các chương trình từ thiện 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của công ty 
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IV.ĐÁNH 
GIÁ CỦA 
HĐQT VỀ 

HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG 

TY 

Đánh giá các mặt hoạt động 
của công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban 
giám đốc 

Kế hoạch, định hướng hoạt 
động 
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 Thực tế, sau đại dịch các chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đều bị gián đoạn, cùng 

với lạm phát làm giá cả đầu vào tăng nhanh chóng, trong khi đặc thù ngành dược 

là không thể điều chỉnh giá bán ra theo thị trường. Dẫn đến các kế hoạch phải thay 

đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, HĐQT đánh giá cao 

nỗ lực của toàn thể nhân viên Công ty cũng như khẳng định các mặt tích cực trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua kết quả đạt được trong năm tài chính. 

 Bên cạnh vừa sản xuất, kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, cũng như 

toàn thể nhân viên. Công ty luôn ủng hộ và thực hiện trách nhiệm với môi trường 

và xã hội theo quy định của Nhà nước.  

Tập 
trung 
vào 

ngành 
dược 

Chuẩn 
hóa nhà 

máy GMP-
WHO 

Nghiên cứu 
sản phẩm 

mới 

Đẩy mạnh 
xuất khẩu. 

Dẫn đầu thị 
trường 
nhóm 

Vitamin. 
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Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

Đánh giá hoạt động của ban giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 

 Tuy là thời kỳ khó khăn của Công ty, do ảnh hưởng tình hình chung của kinh tế thế 

giới. Nhưng Ban TGĐ đã nỗ lược duy trì hoạt động, định hướng và điều hành 

chính xác để công ty luôn hoạt động hiệu quả nhất trong điều kiện các nguồn lực 

có hạn. 

 Từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát, chuyển đổi số, cũng như tái cấu trúc bộ 

máy nhân sự. Phát huy tính chủ động và hiệu quả của từng phòng ban, tiến tới 

hoàn thành mục tiêu chung của công ty. 
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V. QUẢN TRỊ 
CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các 
lợi ích của thành viên HĐQT 



28 

Hội đồng quản trị 

• Chủ tịch HĐQT 

• Điều hành 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 44.27% (tại 31/12/2022) 

Đào Hữu Hoàng 

• Thành viên HĐQT 

• Điều hành 

• Tổng giám đốc 

• Phó giảm đốc chuyên môn 

• Từ nhiệm tổng giám đốc từ ngày 15/09/2022 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0.21% (tại 31/12/2022) 

Nguyễn Thế Kỷ 

• Thành viên HĐQT 

• Không điều hành 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 7.14 % (tại 31/12/2022) 

Đỗ Thị Mai 

• Thành viên HĐQT 

• Không điều hành 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết:  2.93% (31/12/2022) 

Đào Hữu Khôi 

• Thành viên HĐQT 

• Không điều hành 

• Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2022 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0.21% (31/12/2022) 

Văn Tất Chiến 

• Thành viên HĐQT 

• Thành viên độc lập/ không điều hành 

• Là thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2022 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0% (31/12/2022) 

Nguyễn Hoàng Hà 

Thành viên và cơ cấu của HĐQT 



 Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các nghị quyết quan 

trọng nhằm chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc, phục vụ chiến 

lược phát triển của Công ty. 

 Các nghị quyết, nội dung và kết quả: 

Hoạt động của HĐQT 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
0301/2022/NQ-

HĐQT 
03/01/2022 

Nghị quyết về triển khai triển 

khai chiến lượt bán hàng; kế 

hoạch mục tiêu năm 2022. 

100% 

2 
0203/2022/NQ-

HĐQT 
02/03/2022 

Triển khai thực hiện chiến lượt 

sản xuất kinh doanh trong tình 

hình cung ứng nguyên vật liệu 

đầu vào tăng cao. 

100% 

3 
0405/NQHĐQT-

2022 
0405/2022 

Thông qua kế hoạch tổ chức 

đại hội cổ đông thường niên 

2022 

100% 

4 
2806/2022/NQ-

HĐQT.SPM 
29/06/2022 

Thông qua kế hoạch chia cổ 

tức đợt 1 năm 2021 
100% 

5 
09/202022-NQ-

ĐHQT 
08/09/2022 

Thay đổi thành viên ban tổng 

giám đốc 
100% 

6 
1611/2022-NQ-

HĐQT.SPM 
16/11/2022 

Thông qua kế hoạch chia cổ 

tức đợt 2 năm 2021 
100% 

7 
0512/2022-NQ-

HĐQT.SPM 
05/12/2022 

Thông qua kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh năm 2023 
100% 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty: không 

 Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể 

theo từng lĩnh vực chuyên môn để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các nghị 

quyết, quyết định. Với trách nhiệm của mình, các thành viên đã tham gia đầy đủ và 

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 Công ty có thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ và biểu quyết nhằm đảm bảo 

quyền lợi chính đáng của cổ đông. 
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 Kiểm soát mục tiêu, chiến lược: theo sát kế hoạch, mục tiêu đã đề ra 

nhằm đảm bảo kết quả Doanh thu – lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. 

 Kiểm soát thông tin: Theo dõi nắm bắt tình hình, Công bố thông tin kịp 

thời, minh bạch tránh gây ảnh hưởng tới cổ đông nhỏ. 

Ban kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát 

• Thành viên 

• Ngày bổ nhiệm: 30/06/2017 

• Cử nhân kế toán 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0% (tại 31/12/2022) 

Dương Nguyễn Trường Huy 

• Thành viên 

• Ngày bổ nhiệm: 10/12/2011 

• Cử nhân kế toán 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0% (tại 31/12/2022) 

Ôn Ngọc Lan 

• Trưởng ban 

• Ngày bổ nhiệm: 30/06/2021 

• Cử nhân kế toán 

• Sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0% (tại 31/12/2022) 

Bùi Công Sơn 

Hoạt động của ban kiểm soát 

Stt 

  

Thành viên BKS 

  

Số buổi 

họp tham 

dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

  

Tỷ lệ biểu 

quyết 

  

Lý do không 

tham dự họp 

  

1 Bà Ôn Ngọc Lan 2 100% 100%   

2 
Dương Nguyễn Trường 

Huy 
2 100% 100%   

3 Ông Bùi Công Sơn 2 100% 100%   

Các cuộc họp của ban kiểm soát 
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 Kiểm soát tài chính: Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý để đánh giá tính hợp lý 

của các số liệu kế toán, kết hợp với các Kiểm toán viên độc lập nhằm xem xét các 

yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong báo cáo Tài chính. Kiểm soát việc tuân thủ các 

quy định vể quản lý khoản đầu tư tài chính. 

  Đánh giá: Nhìn chung, Ban lãnh đạo SPM đã kết hợp khá tốt trong công tác quản 

lý và thúc đẩy sản suất kinh doanh. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, thường 

niên đều phản ánh các con số trung thực và hợp lý phù hợp với các chuẩn mực Kế 

toán tại Việt nam và các quy định pháp lý liên quan. 

Hoạt động của ban kiểm soát (tiếp theo) 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 

Họ và tên Chức vụ Năm 2022 (VNĐ) 

Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT  650 000 000  

Nguyễn Thế Kỷ PGD chuyên môn 532 285 000 

Nguyễn Thế Quyền Tổng giám đốc 411 000 000 

 Năm 2022, không có các khoản thù lao hoặc lợi ích khác. Chỉ có lương, thưởng 

cho các cá nhân trực tiếp điều hành Công ty 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không 

Hợp đồng giao dịch với người nội bộ: không 

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

 Tuy vẫn còn hạn chế trong cơ cấu nhân sự, đáp ứng các chỉ tiêu về tính độc lập 

cần phải khắc phục trong thời gian tới. Nhìn chung, bộ máy quản lý và quản trị của 

Công ty được xem là hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản trị và vận hành hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của Công ty. 
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VI.BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH 

Báo cáo của Ban giám đốc 

Báo cáo kiểm toán độc lập 

Cân đối kế toán 

Kết quả kinh doanh 

Lưu chuyển tiền tệ 

Thuyế minh báo cáo tài chính 
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Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần S.P.M (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của 

mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

 

Khái quát về Công ty 

Công ty Cổ phần S.P.M hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302271207, 

đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 14 tháng 9 năm 

2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. 

 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng 

khoán là SPM. 

 

Trụ sở chính 

- Địa chỉ  : Lô số 51 KCN Tân Tạo, Đường số 2, P.Tân Tạo A, Q.Bình  

   Tân, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại : (84-28) 37 507 496 

- Fax : (84-28) 38 771 010 

 

Công ty có Văn phòng đại diện tại C4 – C8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:  

- Sản xuất dược phẩm; 

- Mua bán thực phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng;  

- Bán lẻ nguyên liệu sản xuất các mặt hàng máy móc trang thiết bị y tế, khẩu trang, găng tay, đồ 

bảo hộ lao động; máy móc trang thiết bị y tế, khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ lao động (không hoạt 

động tại trụ sở); 

- Bán lẻ thuốc (không hoạt động tại trụ sở); 

- Sản xuất thực phẩm chức năng. 

 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý 

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời 

điểm lập báo cáo này bao gồm: 

 

Hội đồng quản trị 

Báo của ban tổng giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Ông Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2015 

Ông Văn Tất Chiến Phó Chủ tịch Miễn nhiệm ngày 28 tháng 6 năm 2022 

Bà Đỗ Thị Mai Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2015 

Ông Đào Hữu Khôi Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2015 

Ông Nguyễn Thế Kỷ Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 6 năm 2015 

Bà Nguyễn Hoàng Hà Thành viên Bổ nhiệm ngày 28 tháng 6 năm 2022 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Bùi Công Sơn Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2021 

Bà Ôn Ngọc Lan Thành viên Bổ nhiệm ngày 10 tháng 12 năm 2002 

Ông Dương Nguyễn Trường 

Huy 
Thành viên Bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2017 

Ban kiểm soát 



Thay mặt ban tổng giám đốc 

Ban giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Ông Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Ông Nguyễn Thế Quyền Quyền Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Đại diện pháp luật  

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo 

này như sau: 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Ông Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Ông Nguyễn Thế Quyền Quyền Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Kiểm toán viên 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho 

năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty.  

 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình 

hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. 

Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải: 

• Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất 

quán; 

• Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

• Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả 

các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính; 

• Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công 

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; 

• Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có 

sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình 

hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách 

kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các 

tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện 

các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

 

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. 

 

Phê duyệt Báo cáo tài chính 

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung 

thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng 

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Nguyễn Thế Quyền 
Tổng giám đốc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023
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Số: 1.0808/23/TC-AC 

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần S.P.M (sau đây gọi tắt 

là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2023, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân 

đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 

 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo 

cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và 

chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo 

cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm 

toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn 

mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế 

hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài 

chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về 

các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên 

xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài 

chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem 

xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung 

thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không 

nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm 

toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính 

hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng 

thể Báo cáo tài chính. 

 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và 

thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía 

cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần S.P.M tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 

 

Báo cáo kiểm toán độc lập 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU

Mã

số

Thuyết

minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100     913,681,104,344     882,578,604,981 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110       20,126,949,856             454,559,233 

1. Tiền 111 V.1           20,126,949,856                454,559,233 

2. Các khoản tương đương tiền 112                                   -                                   - 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120                                   -                                   - 

1. Chứng khoán kinh doanh 121                                   -                                   - 

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122                                   -                                   - 

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123                                   -                                   - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130     836,714,821,538     831,274,664,141 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2         786,020,263,942         752,698,034,696 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3           32,749,155,228           57,087,361,141 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133                                   -                                   - 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134                                   -                                   - 

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 V.4           37,000,000,000           37,000,000,000 

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.5a           74,974,236,112           78,518,102,048 

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 V.6         (94,028,833,744)          (94,028,833,744)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139                                   -                                   - 

IV. Hàng tồn kho 140 V.7       55,026,234,217        49,098,604,206 

1. Hàng tồn kho 141           56,898,518,412           51,001,876,700 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149           (1,872,284,195)            (1,903,272,494)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150          1,813,098,733          1,750,777,401 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.8a             1,778,607,674             1,231,746,381 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152                  34,491,059                519,031,020 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153                                   -                                   - 

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154                                   -                                   - 

5. Tài sản ngắn hạn khác 155                                   -                                   - 
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Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU

Mã

số

Thuyết

minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200     151,794,519,966     185,676,402,871 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                                   -        35,000,000,000 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                                   -                                   - 

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212                                   -                                   - 

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213                                   -                                   - 

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214                                   -                                   - 

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215                                   -                                   - 

6. Phải thu dài hạn khác 216 V.5b                                   -           35,000,000,000 

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219                                   -                                   - 

II. Tài sản cố định 220       78,681,346,458        71,119,228,485 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.9           73,954,077,478           66,201,760,129 

- Nguyên giá 222    261,608,763,762     249,863,574,855 

- Giá trị hao mòn lũy kế 223  (187,654,686,284)  (183,661,814,726)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224                                   -                                   - 

- Nguyên giá 225                                  -                                  - 

- Giá trị hao mòn lũy kế 226                                  -                                  - 

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10             4,727,268,980             4,917,468,356 

- Nguyên giá 228         8,603,940,878         8,603,940,878 

- Giá trị hao mòn lũy kế 229       (3,876,671,898)       (3,686,472,522)

III. Bất động sản đầu tư 230                                   -                                   - 

- Nguyên giá 231                                   -                                   - 

- Giá trị hao mòn lũy kế 232                                   -                                   - 

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240       67,591,428,007        67,740,828,007 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241                                   -                                   - 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 V.11           67,591,428,007           67,740,828,007 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250          2,754,000,000          9,504,000,000 

1. Đầu tư vào công ty con 251                                   -                                   - 

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252                                   -                                   - 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.12             2,754,000,000             9,504,000,000 

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254                                   -                                   - 

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255                                   -                                   - 

VI. Tài sản dài hạn khác 260          2,767,745,501          2,312,346,379 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8b             2,705,698,401             2,306,481,307 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.13                  62,047,100                    5,865,072 

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263                                   -                                   - 

4. Tài sản dài hạn khác 268                                   -                                   - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270  1,065,475,624,310  1,068,255,007,852 
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Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU

Mã

số

Thuyết

minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

C - NỢ PHẢI TRẢ 300     269,677,130,032     282,581,993,390 

I. Nợ ngắn hạn 310     269,677,130,032     282,581,993,390 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.14           22,891,298,837           25,371,916,317 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.15             5,179,298,237             7,175,589,524 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.16             5,355,856,895             4,222,380,635 

4. Phải trả người lao động 314 V.17             3,090,815,289             3,051,990,985 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.18                484,544,428                263,314,874 

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316                                   -                                   - 

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317                                   -                                   - 

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318                                   -                                   - 

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.19           22,651,287,308           31,091,708,213 

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.20         210,024,029,038         211,405,092,842 

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321                                   -                                   - 

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322                                   -                                   - 

13. Quỹ bình ổn giá 323                                   -                                   - 

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324                                   -                                   - 

II. Nợ dài hạn 330                                   -                                   - 

1. Phải trả người bán dài hạn 331                                   -                                   - 

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332                                   -                                   - 

3. Chi phí phải trả dài hạn 333                                   -                                   - 

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334                                   -                                   - 

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335                                   -                                   - 

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336                                   -                                   - 

7. Phải trả dài hạn khác 337                                   -                                   - 

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338                                   -                                   - 

9. Trái phiếu chuyển đổi 339                                   -                                   - 

10. Cổ phiếu ưu đãi 340                                   -                                   - 

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341                                   -                                   - 

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342                                   -                                   - 

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343                                   -                                   - 
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Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU

Mã

số

Thuyết

minh  Số cuối năm  Số đầu năm 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400     795,798,494,278     785,673,014,462 

I. Vốn chủ sở hữu 410     795,798,494,278     785,673,014,462 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 V.21         140,000,000,000         140,000,000,000 

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a    140,000,000,000     140,000,000,000 

- Cổ phiếu ưu đãi 411b                                  -                                  - 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.21         210,885,368,500         210,885,368,500 

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413                                   -                                   - 

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414                                   -                                   - 

5. Cổ phiếu quỹ 415 V.21         (10,036,370,000)          (10,036,370,000)

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416                                   -                                   - 

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417                                   -                                   - 

8. Quỹ đầu tư phát triển 418                                   -                                   - 

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419                                   -                                   - 

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420                                   -                                   - 

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 V.21         454,949,495,778         444,824,015,962 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

lũy kế đến cuối kỳ trước 421a    431,054,015,962     444,824,015,962 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 421b       23,895,479,816                                  - 

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422                                   -                                   - 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                   -                                   - 

1. Nguồn kinh phí 431                                   -                                   - 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 432                                   -                                   - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440  1,065,475,624,310  1,068,255,007,852 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1   771,276,505,025   768,359,616,822 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2      74,036,922,525      58,470,067,650 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10   697,239,582,500   709,889,549,172 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.3   617,192,693,041   625,038,645,677 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20      80,046,889,459      84,850,903,495 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.4           831,303,295           114,125,572 

7. Chi phí tài chính 22 VI.5      11,855,530,528      12,242,023,524 

Trong đó: chi phí lãi vay 23         11,570,537,775         11,451,758,787 

8. Chi phí bán hàng 25 VI.6      22,936,236,302      32,994,429,430 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.7      15,285,818,592      13,302,639,386 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30      30,800,607,332      26,425,936,727 

11. Thu nhập khác 31 VI.8           276,700,141              67,298,977 

12. Chi phí khác 32 VI.9           540,993,621           282,145,855 

13. Lợi nhuận khác 40          (264,293,480)          (214,846,878)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50      30,536,313,852      26,211,089,849 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.16        6,697,016,064        5,787,116,937 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 V.13            (56,182,028)           230,259,846 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60      23,895,479,816      20,193,713,066 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10a                        1,735                        1,467 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 VI.10a                        1,735                        1,467 

Mã

số

Thuyết

minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU  Năm nay  Năm trước 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01      30,536,313,852      26,211,089,849 

2. Điều chỉnh cho các khoản:

- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02 V.9, V.10            9,856,003,379            8,320,194,553 

- Các khoản dự phòng 03 V.7               (30,988,299)                 65,197,390 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 VI.5               174,515,710               658,460,063 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.4, VI.8             (593,625,784)               177,552,589 

- Chi phí lãi vay 06 VI.5          11,570,537,775          11,451,758,787 

- Các khoản điều chỉnh khác 07                                  -                                  - 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08      51,512,756,633      46,884,253,231 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09          18,983,935,423         (24,801,553,194)

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10          (5,896,641,712)            4,736,269,831 

- Tăng, giảm các khoản phải trả 11        (10,543,816,446)           (4,700,899,774)

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12             (796,678,387)           (1,120,050,381)

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13                                  -                                  - 

- Tiền lãi vay đã trả 14 V.18, VI.5        (11,509,589,785)         (11,448,926,686)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 V.16          (5,971,015,532)           (3,843,389,989)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16                                  -                                  - 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17                                  -                                  - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20      35,778,950,194        5,705,703,038 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và

các tài sản dài hạn khác 21 V.9, VII        (18,077,435,544)           (7,399,169,966)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và

các tài sản dài hạn khác 22 V.9, VI.8               275,077,178                 53,773,182 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của

đơn vị khác 23                                  -                                  - 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của

đơn vị khác 24                                  -            1,412,327,657 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25                                  -                                  - 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 V.12            6,750,000,000                                  - 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 V.5a; VI.4          10,066,943,472            4,464,714,045 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30          (985,414,894)       (1,468,355,082)

Mã

số

Thuyết

minh
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU  Năm nay  Năm trước 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của

chủ sở hữu 31                                  -                                  - 

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại

cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32                                  -                                  - 

3. Tiền thu từ đi vay 33 V.20        653,735,799,349        668,950,037,457 

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 V.20      (655,115,624,663)       (673,017,121,223)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35                                  -                                  - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.19, V.21        (13,747,500,000)                                  - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40    (15,127,325,314)       (4,067,083,766)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50      19,666,209,986            170,264,190 

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1            454,559,233            239,988,583 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61                   6,180,637                 44,306,460 

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1      20,126,949,856            454,559,233 

Mã

số

Thuyết

minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đăng tại 

https://spm.com.vn/bao-cao-tai-chinh-2022) 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Tổng Giám Đốc 

Nguyễn Thế Quyền 
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